
 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 34 /KSBT-TCHC 

V/v gửi yêu cầu báo giá vật tư, trang thiết bị 

điện, nước, điều hòa, tủ lạnh năm 2025. 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

    Thành phố Huế, ngày 13 tháng  01  năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các công ty có năng lực. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá vaatij 

tư, trang thiết bị điện, nước, điều hòa, tủ lạnh của đơn vị năm 2025 với các nội dung 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Huế, 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Trần Ý Trung Hiếu: Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính. SĐT: 

0914114342 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Thành phố Huế, 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, 

Thành phố Huế. 

 - Báo giá được niêm phong kỹ. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ 9h00 ngày 14 tháng 01 năm 2025 đến trước 15h00 ngày 17 tháng 01 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục cần báo giá: 

 

Stt Danh mục Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Đèn Tube T8 TT01 1200/20W – 

6500K ( MPE – Rạng Đông) 
Cái 70 

 

2 
Máng đèn đơn 1,2m - MPE Cái 10 

 

3 
Máng đèn đôi 1,2m - MPE Cái 10 

 



4 Đèn Bulb Led 20W (MPE – Rạng 

Đông) 
Cái 10 

 

5 Đèn Bulb Led 20W (MPE – Rạng 

Đông) 
Cái 25 

 

6 
Công tắc Panasonic Cái 30 

 

7 
Ổ cắm  Panasonic Cái 20 

 

8 Dây điện 2 x 1.5mm ( Cadivi – 

Daphaco) 
Mét 100 

 

9 Dây điện 2 x 2.5mm ( Cadivi – 

Daphaco) 
Mét 100 

 

10 Dây điện 2 x 4.0mm ( Cadivi – 

Daphaco) 
Mét 100 

 

11 
Vòi nước - Demi/Tanda Cái 8 

 

12 
Vòi nước Lavabo - Demi/Tanda Cái 5 

 

13 
Vòi nước xịt Tolet - Tanda Cái 6 

 

14 
Bộ xã Lavabo - Tanda Bộ 5 

 

15 
Van khoá D21/27 - Đệ Nhất Cái 4 

 

16 
Bộ cấp nước Xi-e - Tanda Bộ 4 

 

17 Dây cấp nước Lavabo, Xi-e - Đệ 

Nhất 
Sợi 7 

 

18 
Bảo dưỡng, vệ sinh máy 1 - 1.5HP Bộ 30 

 

19 
Bảo dưỡng, vệ sinh máy 2 - 2.5HP Bộ 10 

 

20 
Gas lạnh R22, R32, R410 - Ấn Độ Kg 9 

 

21 
Tụ quạt, tụ Block máy lạnh - BM Cái  8 

 

22 
Bo máy lạnh Cái 2 

 

23 Motor quạt dàn nóng, dàn lạnh máy 

lạnh  
Cái 2 

 

24 
Remote máy lạnh Cái 4 

 

25 
Bộ cảm biến nhiệt độ tủ lạnh, tủ mát Bộ 2 

 

26 
Gas tủ lạnh R134, R600 - Ấn Độ Kg 5 

 

27 
Bo tủ lạnh Cái 1 

 



28 Motor quạt dàn nóng, dàn lạnh tủ 

lạnh 
Cái 02 

 

2. Địa điểm thực hiện:  

Tại các cơ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Huế. 

3. Thời gian thực hiện: năm 2025 

4. Dự kiến về các điều khoản hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng 

-  Giá báo giá đã bao gồm thuế. 

-  Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá đáp 

ứng các tiêu chí 

Trân trọng cám ơn! 

 

  Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;  

- Đăng tải trang CDC                                                                

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 
     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU NHÂN CÔNG VĂN 

Kèm theo Công văn số: 34 /KSBT ngày  13 tháng  01 năm 2025 

 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ SĐT 

1 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG 

NGHỆ VIỄN THÔNG PHÚC ANH 

HUẾ 

56 Trường Chinh, Phường 

Xuân Phú, Thành Phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

0965845420 

2 CÔNG TY TNHH MTV ITC HUẾ  Tỉnh lộ 10, Phường Phú 

Thượng, Thành Phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

0905853645 

3 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ THỊNH PHÁT 

COMPUTER 

 32 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Gia Hội, Thành 

Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

0935132032 

4 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ QUANG VĨ 

COMPUTER 

62 Phùng Hưng, Thành Phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

0816309275 
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